
HBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SO GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:^/z/ /ủ /QĐ-SGDĐT Quảng Ngãi, ngàyN^ị tháng 7 năm 2022

QƯYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

GIÁM ĐÓC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định so 38/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Ngãi vê việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ câu tô chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Văn bản họp nhất sổ 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sình trung học 
cơ sở và trung học pho thông;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2022 của Giám đốc Sở 
ơriao dục va Vũõ tạo Vẽ viẹc giao cm tiêu Kẻ hoạch phảt triên giảo dục nătn học 
2022 - 2023;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Phương tại Tờ 
trình sô 172/TTr-NCP ngày 13/7/2022 về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào 
lớp 10 năm học 2022 - 2023 và đê nghị của Hội đồng duyệt tuyển sinh vào lóp 10 
năm học 2022 - 2023.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 
năm học 2022 - 2023 của Trường THPT Nguyễn Công Phưcmg như sau:

1. Điểm chuẩn:
- Nguyện vọng 1: Có điểm thi tuyển từ 16,20 điểm trở lên, số học sinh 

trúng tuyển: 142 học sinh.
- Nguyện vọng 2: Có điểm thi tuyển từ 18,40 điểm trở lên, số học sinh 

trúng tuyển: 89 học sinh.
2. Tổng số học sinh trúng tuyển: 231 học sinh (có danh sách kèm theo), 

so với chỉ tiêu được giao: 230 học sinh (tỉ lệ: 100,43%).
Điều 2. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Phương có trách nhiệm 

thông báo điểm chuẩn yà kết quả duyệt tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh biết; 
đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh theo đúng qui định.

Điều 3.Trưởng-phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng 
Trường THPT Nguyễn Công Phương và các cá nhân có liên quản chịu trách 
nhiệm thi hành Quyêt định này./.

Noi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, GDTrH, htson.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI 
TRUÔNG THPT NGUYỄN CÔNG PHUONG

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LÓP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Tờ trinh số: 172/TTr-NCP, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Phương)

STT SBD Phòng 
thi Hội đồng thi TTọ tên thí sinh Giói 

tính Ngày sinh Noi sinh
Điếm các môn thi Điểm 

công 
thêm

Điếm 
xét 

tuyên

Trúng 
tuyên 

nguyện 
vọng

Ghi chú
Văn Toán Anh

1 230285 13 THPT Nguyễn Công Phương Lê Văn Viên Nam 29/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 7.00 6.75 4.20 0 31.70 NV1
2 230239 10 THPT Nguyễn Công Phương Trần Thị Thu Thương Nữ 23/03/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 7.50 6.25 3.70 0 31.20 NV1
3 230002 1 THPT Nguyễn Công Phương Lê Nhật Anh Nam 25/07/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.75 7.00 2.10 0 29.60 NV1 ~Ê.
4 230116 5 THPT Nguyễn Công Phương Lương Anh Kiệt Nam 05/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 7.75 6.00 1.90 0 29.40 NV1 __ r
5 230184 8 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ 21/11/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.75 6.75 2.20 0 29.20 NV1
6 230072 3 TI IPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Kiều I loanh Nữ 18/06/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 6.00 7.25 2.60 0 29.10 NV1
7 230210 9 THPT Nguyễn Công Phương Cao Duy Thái Nam 07/07/2007 Mộ Đức, Quàng Ngãi 7.25 5.75 2.60 0 28.60 NVI
8 230051 3 THPT Nguyễn Công Phương Phạm Ngọc Đinh Nam 06/12/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 7.75 5.25 2.50 0 28.50 NVI
9 230147 7 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 17/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.75 6.50 4.00 0 28.50 NV1
10 230061 3 THPT Nguyễn Công Phương Võ Thị Kim Hằng Nữ 23/12/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 6.50 5.00 5.10 0 28.10 NV1
11 230111 5 THPT Nguyễn Công Phương Trần Nguyễn Đăng Khoa Nam 17/05/2007 Tiền Giang 7.50 5.50 2.10 0 28.10 NV1
12 230199 9 THPT Nguyễn Công Phương Lê Nguyễn Duy Sơn Nam 04/12/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 6.25 7.00 1.50 0 28.00 NV1
13 230252 11 THPT Nguyễn Công Phương Võ Thị Thùy Trang Nữ 14/09/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 8.00 4.50 2.90 0 27.90 NV1
14 230035 2 THPT Nguyễn Công Phương Lưu Thị Kiều Duyên Nữ 23/11/2007 Mộ Đức, Quàng Ngãi 8.00 4.50 2.50 0 27.50 NV1
15 230167 7 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Quỳnh Như Nữ 18/11/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.75 6.25 3.20 0 27.20 NV1
16 230019 1 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Hải Biên Nam 19/03/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.00 6.75 1.50 0 27.00 NV1
17 230254 11 THPT Nguyễn Công Phuong Nguyễn Lê Thảo Trâm Nữ 15/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 8.00 4.50 1.50 0 26.50 NV1
18 230073 4 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Tuấn Hoàng Nam 12/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.25 5.25 3.20 0 26.20 NV1
19 230230 10 THPT Nguyễn Công Phương Lương Võ Anh Thoại Nữ 20/09/2007 Quảng Ngãi 6.75 5.00 2.20 0 25.70 NV1
20 230156 7 TI-1PT Nguyễn Công Phương Nguyễn Văn Nhất Nam 05/10/2007 Nghĩa I lành, Quãng Ngãi 6.50 5.00 2.60 0 25.60 NV1
21 230213 9 THPT Nguyễn Công Phương Cao Thị Thu Thảo Nữ 19/05/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 7.25 4.75 1.50 0 25.50 NVI
22 230022 1 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Trần Minh Châu Nữ 29/08/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 7.75 4.00 1.70 0 25.20 NV1
23 230064 3 THPT Nguyễn Công Phương Lê Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 05/08/2007 Mộ Đức, Quảng Ngãi 5.75 6.00 1.60 0 25.10 NVI
24 230131 6 THPT Nguyễn Công Phương Võ Thúy Cẩm Ly Nữ 29/07/2007 Mộ Đức, Quảng Ngãi 6.50 4.75 2.60 0 25.10 NVI
25 230047 2 THPT Nguyễn Công Phương Đỗ Thành Đạt Nam 05/08/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 7.00 4.25 2.50 0 25.00 NV1
26 230045 2 THPT Nguyễn Công Phương Bùi Đức Đạt Nam 05/11/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 7.00 4.00 3.00 0 25.00 NV1
27 230071 3 THPT Nguyễn Công Phương Võ Duy Hiệp Nam 02/06/2007 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 6.75 5.25 1.00 0 25.00 NVI
28 230107 5 THPT Nguyễn Công Phương Trần Nhật Khánh Nam 21/10/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 7.25 4.25 1.90 0 24.90 NV1
29 230118 5 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Hồng Lên Nữ 07/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.75 4.75 1.90 0 24.90 NV1



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI 
TRUỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHUONG

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NÀM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Tò’ trình số: 172/TTr-NCP, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Phương)

STT SBD Phòng 
thi Hội đồng thi Họ tên thí sinh Giói 

tính Ngày sinh Noi sinh
Điếm các môn thi Điểm 

công 
thêm

Điểm 
xét 

tuyên

Trúng 
tuyên 

nguyện 
vọng

Ghi chú
Văn Toán Anh

30 230292 13 THPT Nguyễn Công Phương Võ Thị Cẩm Vy Nữ 06/03/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 7.75 3.00 3.30 0 24.80 NVl
31 230009 1 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Kim ánh Nữ 04/08/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.00 5.00 2.60 0 24.60 NV1
32 230163 7 THPT Nguyễn Công Phương Bùi Võ Uyên Nhi Nữ 26/05/2007 Mộ Đức, Quảng Ngãi 6.25 4.50 3.10 0 24.60 NV1
33 230160 7 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Văn Nhật Nam 28/04/2007 Nghĩa Hành, Quăng Ngãi 7.00 4.50 1.30 0 24.30 NV1
34 230173 8 THPT Nguyễn Công Phương Bùi Đức Phát Nam 05/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.50 4.50 2.20 0 24.20 NV1
35 230037 2 THPT Nguyễn Công Phương Hồ Đức Dũng Nam 25/06/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.25 5.25 1.00 0 24.00 NV1
36 230143 6 THPT Nguyễn Công Phương Lê Văn Nam Nam 11/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.50 6.50 1.80 0 23.80 NV1
37 230104 5 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Diên Khánh Nam 12/07/2007 Minh Long, Quảng Ngãi 7.00 4.00 1.40 0 23.40 NV1
38 230046 2 THPT Nguyễn Công Phương Chế Hồng Đạt Nam 24/12/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 8.00 2.00 3.30 0 23.30 NV1
39 230105 5 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Ngọc Duy Khánh Nam 18/09/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 7.50 3.25 1.60 0 23.10 NV1
40 230134 6 THPT Nguyễn Công Phương Phạm Võ Tuyết Mai Nữ 17/10/2007 Minh Long, Quãng Ngãi 7.75 2.50 2.30 0 22.80 NV1
41 230242 11 THPT Nguyễn Công Phuong Lê Thanh Tính Nam 03/06/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.50 6.25 1.30 0 22.80 NV1
42 230109 5 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Trung Khải Nam 22/08/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 5.75 4.75 1.70 0 22.70 NV1
43 230191 8 THPT Nguyễn Công Phương Lê Phú Quốc Nam 14/12/2007 Nghĩa I lành, Quàng Ngãi 5.00 5.50 1.60 0 22.60 NV1
44 230024 I THPT Nguyễn Công Phương Võ Nguyễn Quỳnh Châu Nữ 22/03/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.75 5.50 1.80 0 22.30 NV1
45 230188 8 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Vinh Quang Nam 11/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.25 4.75 2.30 0 22.30 NV1
46 230204 9 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ 25/1 1/2007 Mộ Đức, Quảng Ngãi 6.25 4.00 1.70 0 22.20 NV1
47 230029 2 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Công Danh Nam 01/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 4.50 3.10 0 22.10 NV1
48 230153 7 THPT Nguyễn Công Phương Đoàn Trung Nguyên Nam 22/08/2007 Vũng Tàu 7.00 3.25 1.60 0 22.10 NV1
49 230154 7 THPT Nguyễn Công Phương Ngô Hữu Nguyên Nam 27/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 7.25 1.75 4.00 0 22.00 NV1
50 230276 12 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 06/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.50 4.00 1.00 0 22.00 NV1
51 230007 1 THPT Nguyễn Công Phương Bùi Thị Ngọc ánh Nữ 20/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.50 2.75 3.40 0 21.90 NV1
52 230280 12 THPT Nguyễn Công Phương Lê Thanh Tường Nam 02/12/2007 Minh Long, Quàng Ngãi 6.25 3.75 1.90 0 21.90 NV1
53 230127 6 THPT Nguyễn Công Phương Trương Quang Lợi Nam 09/04/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 5.50 4.25 2.30 0 21.80 NV1
54 230298 13 THPT Nguyễn Công Phương Võ Th} Như ý Nữ 06/11/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 6.75 3.00 2.30 0 21.80 NV1
55 230050 3 THPT Nguyễn Công Phương Võ Thành Đạt Nam 12/05/2007 TP. Hồ Chí Minh 6.00 4.00 1.70 0 21.70 NV1
56 230229 10 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Thúy Thoa Nữ 03/10/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.50 3.75 1.20 0 21.70 NV1
57 230205 9 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ 15/01/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 7.25 2.75 1.40 0 21.40 NV1
58 230241 11 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Thu Tiên Nữ 07/12/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 4.50 4.75 2.90 0 21.40 NV1



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHU ONG

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Tờ trình số: 172/TTr-NCP, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Phuong)

STT SBD Phòng 
thi Hội đồng thi Họ tên thí sinh Giói 

tính Ngày sinh Noi sinh
Điêm các môn thi Điểm 

công 
thêm

Điểm 
xét 

tuyển

Trúng 
tuyển 

nguyện 
vọng

Ghi chú
Văn Toán Anh

59 230240 10 THPT Nguyễn Công Phương Đặng Nhật Bảo Thy Nữ 25/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.50 4.25 1.80 0 21.30 NVl
60 230222 10 THPT Nguyễn Công Phương Võ Hoàng Quốc Thiên Nam 27/08/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 6.00 3.25 2.50 0 21.00 NVI

—

61 230244 11 THPT Nguyễn Công Phương Võ Tấn Tình Nam 02/1 1/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 3.25 6.75 1.00 0 21.00 NVI
62 230114 5 THPT Nguyễn Công Phương Trần Võ Trung Kiên Nam 22/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 7.00 3.00 1.00 0 21.00 NV1
63 230080 4 THPT Nguyễn Công Phương Huỳnh Võ Gia Huy Nam 26/11/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.00 4.25 2.20 0 20.70 NVI

----------- 1
64 230094 4 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Ngọc Hưng Nam 05/01/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.00 4.50 1.70 0 20.70 NV1
65 230257 1 1 T11PT Nguyễn Công Phương Trương Nguyễn Kiều Trinh Nữ 15/12/2007 Đại Lộc, Quảng Nam 6.00 3.00 2.50 0 20.50 NVI

-----------
66 230200 9 THPT Nguyễn Công Phương Phạm Thị Ngọc Sương Nữ 19/06/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.50 4.75 2.00 0 20.50 NVI
6/ 230247 1 1 THPT Nguyễn Công Phương Phạm Nguyên Thiên Toàn Nam 17/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 3.75 5.00 2.60 0 20.10 NV168 230255 1 1 THPT Nguyễn Công Phương Kha Thị Bảo Trân Nữ 10/02/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.00 2.75 2.50 0 20.00 NV1
69 230236 10 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Huỳnh Anh Thư Nữ 03/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.75 3.50 3.50 0 20.00 NVI
70 230248 1 1 THPT Nguyễn Công Phương Võ Duy Toàn Nam 02/11/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.25 3.25 1.00 0 20.00 NV1
71 230260 11 THPT Nguyễn Công Phương Đào Phú Trung Nam 17/03/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.00 3.00 1.90 0 19.90 NV1
72 230196 9 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 17/04/2007 Nghĩa Hành, Quáng Ngãi 4.00 5.25 1.40 0 19.90 NV1
73 230238 10 THPT Nguyễn Công Phương Đặng Thị Thương Nữ 25/06/2006 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 7.00 2.25 1.30 0 19.80 NV1
74 230113 5 THPT Nguyễn Công Phương Võ Tiến Khôi Nam 14/08/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 4.00 1.80 0 19.80 NV1
75 230003 1 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Lê Hoàng Anh Nam 14/05/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.50 3.00 2.70 0 19.70 NV1
76 230295 13 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Yen Nữ 12/08/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 5.75 3.25 1.60 0 19.60 NV1
77 230027 2 THPT Nguyễn Công Phương Phạm Ngọc Chương Nam 12/01/2007 Mộ Đức, Quàng Ngãi 5.25 3.25 2.60 0 19.60 NV1
78 230290 13 THPT Nguyễn Công Phương Đoàn Thị Tường Vy Nữ 10/02/2007 Nghĩa Hành, Quăng Ngãi 4.00 4.75 2.10 0 19.60 NV1

—

79 230251 11 TI 1PT Ngưyễn Công Phương Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 16/01/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 3.50 5.00 2.60 0 19.60 NV1
80 230008 1 THPT Nguyễn Công Phương Lê Thị Kim ánh Nữ 20/02/2007 Sơn Tịnh, Quàng Ngãi 6.50 2.00 2.40 0 19.40 NV1
81 230278 12 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị ánh Tuyết Nữ 31/10/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 3.75 1.80 0 19.30 NV1

—

82 230128 6 THPT Nguyễn Công Phương Đỗ Quang Hồng Luyến Nữ 04/07/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.00 2.75 1.50 0 19.00 NVI
83 230020 1 THPT Nguyễn Công Phương Hồ Thanh Bình Nam 27/03/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 3.50 5.00 2.00 0 19.00 NV1
84 230269 12 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Diên Tuân Nam 13/04/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 4.75 4.00 1.50 0 19.00 NV1
85 230048 2 THPT Nguyễn Công Phương Huỳnh Tấn Đạt Nam 12/03/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.50 2.25 1.40 0 18.90 NV1
86 230287 13 THPT Nguyễn Công Phương Đàm Minh Vuong Nam 20/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.50 2.75 2.40 0 18.90 NV1
87 230123 6 THPT Nguyễn Công Phương Võ Mai Loan Nữ 01/10/2007 Eahar, Đăk Lăk 4.25 3.50 3.40 0 18.90 NV1
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88 230155 7 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Khắc Nhân Nam 13/09/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 4.00 4.75 1.40 0 18.90 NVl
89 230164 7 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Kim Nhi Nữ 28/06/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 3.25 5.25 1.90 0 18.90 NV1
90 230060 3 THPT Nguyễn Công Phương Trần Thị Thúy Hằng Nữ 18/08/2007 Mộ Đức, Quảng Ngãi 4.25 4.25 1.80 0 18.80 NV1
91 230220 10 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Xuân Thắng Nam 12/10/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.50 2.25 1.30 0 18.80 NV1
92 230214 9 THPT Nguyễn Công Phương Đoàn Thị Thu Thảo Nữ 04/02/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.25 4.50 1.30 0 18.80 NV1
93 230136 6 THPT Nguyễn Công Phuong Nguyễn Thị Thu Men Nữ 25/01/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 6.25 2.50 1.30 0 18.80 NV1

ỉề

94 230218 10 THPT Nguyễn Công Phương Trần Lê Thanh Thảo Nữ 22/12/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.00 2.50 1.70 0 18.70 NV1 1O
95 230106 5 T11PT Nguyễn Công Phương Nguyễn Văn Quan Khánh Nam 02/01/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.75 2.75 1.70 0 18.70 NVI --------rễ
96 230086 4 THPT Nguyễn Công Phương Bùi Nguyễn Phương Huyên Nữ 10/02/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.25 2.75 2.70 0 18.70 NVI

----------

97 230016 1 THPT Nguyễn Công Phương Võ Gia Bảo Nam 14/08/2007 Mộ Đức, Quãng Ngãi 5.00 3.50 1.60 0 18.60 NVI X

98 230193 9 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Huỳnh Quyên Nữ 14/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 3.50 1.60 0 18.60 NVI
99 230291 13 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 25/08/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.50 2.75 2.10 0 18.60 NVI
100 230068 3 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 14/07/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 4.75 4.00 1.10 0 18.60 NV1
101 230126 6 THPT Nguyễn Công Phương Lê Ngọc Lợi Nam 29/05/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 5.00 3.50 1.40 0 18.40 NV1
102 230245 11 THPT Nguyễn Công Phương Bùi Lê Phụ Toàn Nam 13/04/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.00 3.50 1.40 0 18.40 NV1
103 230270 12 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Anh Tuấn Nam 15/12/2006 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.75 1.75 1.30 0 18.30 NVI
104 230215 9 THPT Nguyễn Công Phương Huỳnh Ngọc Thanh Thảo Nữ 21/05/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 3.75 4.25 2.30 0 18.30 NV1
105 230042 2 TI IPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Văn Hà Duong Nam 22/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 3.25 4.75 2.20 0 18.20 NV1
106 230066 3 THPT Nguyễn Công Phương Dỗ Thị Ngọc Hiền Nữ 11/07/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.50 3.00 1.10 0 18.10 NV1
107 230067 3 TI IPT Nguyễn Công Phương Ngô Thị Thu Hiền Nữ 18/10/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.00 4.00 2.10 0 18.10 NV1
108 230282 13 THPT Nguyễn Công Phương Tiêu Thị Mỹ Uyên Nữ 13/07/2006 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 2.75 2.60 0 18.10 NV1
109 230232 10 THPT Nguyễn Công Phương Phan Thị Thanh Thúy Nữ 12/01/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.00 2.00 2.10 0 18.10 NV1
110 230121 6 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị ánh Liễu Nữ 09/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.25 3.00 1.50 0 18.00 NV1
111 230237 10 THPT Nguyễn Công Phương Trần Anh Thư Nữ 17/04/2007 Tây Trà, Quảng Ngãi 6.00 2.00 2.00 0 18.00 NV1
112 230162 7 THPT Nguyễn Công Phương Võ Tường Nhật Nam 30/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.00 4.00 1.90 0 17.90 NVI
113 230117 5 THPT Nguyễn Công Phương Lương Hữu Kiệt Nam 13/01/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 3.75 4.25 1.90 0 17.90 NV1
1 14 230005 1 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Phạm Hoài Anh Nam 21/10/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 3.00 1.80 0 17.80 NV1
115 230224 10 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Ngọc Thiện Nam 29/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 3.25 5.00 1.30 0 17.80 NV1
116 230054 3 THPT Nguyễn Công Phương Trần Thị Hương Giang Nữ 27/09/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.25 3.75 1.70 0 17.70 NV1
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117 230297 13 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Như ý Nữ 02/01/2007 Tư Nghĩa, Ọuảng Ngãi 4.50 3.00 2.60 0 17.60 NVl
118 230151 7 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thành Nghĩa Nam 22/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.50 3.50 1.60 0 17.60 NV1
119 230139 6 THPT Nguyễn Công Phương Lê Thị Điệu My Nữ 06/04/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 6.00 1.75 2.00 0 17.50 NV1
120 230063 3 THPT Nguyễn Công Phương Cao Bá Hiểu Nam 10/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.50 2.50 1.50 0 17.50 NV1
121 230249 11 THPT Nguyễn Công Phương Điệp Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 03/08/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 6.50 1.75 1.00 0 17.50 NVI
122 230161 7 THPT Nguyễn Công Phương Trịnh Hoài Anh Nhật Nam 20/01/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.25 3.75 1.40 0 17.40 NVI
123 230197 9 THPT Nguyễn Công Phương Phan Lê Diễm Quỳnh Nữ 22/08/2007 Sơn Tịnh, Quăng Ngãi 3.75 4.00 1.90 0 17.40 NVI
124 230010 1 THPT Nguyễn Công Phương Phạm Thị Ngọc ánh Nữ 09/03/2007 Mộ Đức, Quàng Ngãi 5.25 2.25 2.30 0 17.30 NV1
125 230030 2 THPT Nguyễn Công Phương Trương Thị Kiều Diễm Nữ 20/10/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 2.50 2.10 0 17.10 NVI
126 230180 8 THPT Nguyễn Công Phương Trần Khải Phong Nam 25/06/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.25 2.75 1.10 0 17.10 NV1
127 230289 13 THPT Nguyễn Công Phương Tôn Thị Vương Nữ 24/04/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.25 2.00 2.40 0 16.90 NV1
128 230195 9 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 29/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.00 3.75 1.40 0 16.90 NV1
129 230097 5 THPT Nguyễn Công Phương Lê Thị Quỳnh Huong Nữ 09/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.50 2.00 1.80 0 16.80 NV1
130 230194 9 THPT Nguyễn Công Phương Phạm Xuân Quyết Nam 16/02/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 2.00 5.75 1.20 0 16.70 NVI
131 230090 4 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Sĩ Hùng Nam 07/01/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.75 2.50 2.20 0 16.70 NV1
132 230272 12 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Đặng Chí Tuấn Nam 22/06/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 3.00 4.75 1.10 0 16.60 NVI
133 230286 13 THPT Nguyễn Công Phương Phạm Trần Nguyên Vũ Nam 19/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.25 2.50 3.10 0 16.60 NV1
134 230013 1 THPT Nguyễn Công Phương Đoàn Thiên Bảo Nam 04/01/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.50 2.25 1.00 0 16.50 NV1
135 230274 12 THPT Nguyễn Công Phương Hồ Văn Tuyên Nam 25/02/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.00 1.75 1.00 0 16.50 NV1
136 230055 3 THPT Nguyễn Công Phương Trần Thị Hương Giang Nữ 13/10/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.50 3.25 1.00 0 16.50 NVI
137 230132 6 THPT Nguyễn Công Phương Lê Thị Chi Mai Nữ 20/10/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 3.50 4.00 1.40 0 16.40 NV1
138 230181 8 THPT Nguyễn Công Phương Lương Hữu Phông Nam 05/06/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.00 3.50 1.30 0 16.30 NV1
139 230243 1 1 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Nhật Tính Nam 11/09/2007 Quàng Ngãi 2.25 5.25 1.30 0 16.30 NV1
140 230178 8 THPT Nguyễn Công Phương Nguyễn Thị Châu Phi Nữ 09/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.00 1.25 1.80 0 16.30 NV1
141 230021 1 THPT Nguyễn Công Phương Huỳnh Thị Kim cẩm Nữ 21/06/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 4.75 2.25 2.20 0 16.20 NV1
142 230100 5 THPT Nguyễn Công Phương Đoàn Văn Hữu Nam 25/06/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.25 3.00 1.70 0 16.20 NV1
143 240051 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Yến Duyên Nữ 26/09/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 7.00 4.50 3.30 0 26.30 NV2
144 240135 6 THPT Số 1 Nghĩa Hành Bùi Gia Khải Nam 21/12/2007 Quảng Ngãi 5.75 5.75 3.20 0 26.20 NV2
145 240269 12 THPT Số 1 Nghĩa Hành Hà Cát Phượng Nữ 21/05/2007 Quàng Ngãi 6.25 6.00 1.70 0 26.20 NV2
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146 240183 8 THPT Số 1 Nghĩa 1 lành Hồ Thị Lý Nữ 24/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.25 5.00 5.70 0 26.20 NV2 t

147 240048 2 THPT SỐ 1 Nghĩa Hành Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 10/12/2007 Quảng Ngãi 6.25 5.75 2.20 0 26.20 NV2
148 240290 13 THPT Số 1 Nghĩa Hành Trần Thị Diễm Quỳnh Nữ 02/03/2007 Quảng Ngãi 6.75 4.50 3.70 0 26.20 NV2
149 240443 19 THPT Số 1 Nghĩa Hành Bùi Cao Như ý Nữ 21/12/2007 Quàng Ngãi 5.50 5.25 4.60 0 26.10 NV2

2

150 240438 19 THPT Số 1 Nghĩa Hành Trần Thị Tường Vy Nữ 28/11/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 7.00 4.25 3.50 0 26.00 NV2
151 240387 17 THPT Số 1 Nghĩa Hành Võ Thị Kiều Trinh Nữ 13/04/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.25 5.50 4.50 0 26.00 NV2
152 240324 14 THPT Số 1 Nghĩa Hành Lê Thị Thanh Thiện Nữ 28/05/2007 Quảng Ngãi 6.50 5.50 1.90 0 25.90 NV2
153 240330 14 THPT Số 1 Nghĩa 1 lành Nguyễn Phúc Thịnh Nam 08/06/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.50 6.50 1.80 0 25.80 NV2
154 240128 6 THPT Số 1 Nghĩa Hành Võ Thị Thu Huyền Nữ 25/10/2007 Quàng Ngãi 7.75 3.75 2.80 0 25.80 NV2
155 240098 5 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 17/1 1/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.50 5.25 4.10 0 25.60 NV2
156 240030 2 THPT Số 1 Nghĩa Hành Phạm Phạm Hoàng Châu Nữ 24/08/2007 Quãng Ngãi 6.50 4.25 4.I0 0 25.60 NV2
157 240239 10 THPT Số 1 Nghĩa Hành Tăng Thị Yen Nhi Nữ 02/09/2007 Quảng Ngãi 7.00 5.00 I.60 0 25.60 NV2
158 240319 14 THPT Số 1 Nghĩa Hành Đồng Văn Duy Thiên Nam 09/10/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 5.00 5.40 0 25.40 NV2
159 240399 17 THPT Số 1 Nghĩa Hành Huỳnh Trung Trực Nam 1 1/10/2007 Quảng Ngãi 5.00 6.00 3.40 0 25.40 NV2
160 240027 2 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Hoàng Châu Nữ 22/12/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.75 5.25 3.40 0 25/10 NV2
161 240168 7 THPT Số 1 Nghĩa Hành Đỗ Thị Cẩm Loan Nữ 02/12/2007 Quãng Ngãi 5.00 5.50 4.30 0 25.30 NV2
162 240336 14 THPT Sổ 1 Nghĩa Hành Nguyễn Võ Hồng Thuận Nam 08/11/2007 TP Hồ Chí Minh 5.50 6.00 2.30 0 25.30 NV2
163 240215 9 THPT Số 1 Nghĩa Hành Võ Đức Nghĩa Nam 16/12/2007 Quảng Ngãi 4.50 6.50 3.30 0 25.30 NV2
164 240297 13 THPT Số 1 Nghĩa Hành Bùi Thị Vân Tâm Nữ 04/07/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.00 6.00 3.10 0 25.10 NV2
165 240088 4 THPT Số 1 Nghĩa Hành Lê Lê Gia Hân Nữ 26/11/2007 Quăng Ngãi 5.75 5.50 2.60 0 25.10 NV2
166 240138 6 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Văn Khải Nam 18/11/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.25 4.75 3.10 0 25.10 NV2
167 240251 1 1 THPT Số 1 Nghĩa Hành Tiêu Pháp Nam 12/04/2007 Quãng Ngãi 5.50 5.50 3.10 0 25.10 NV2
168 240249 1 1 THPT Số 1 Nghĩa Hành Trần Thị Kiều Oanh Nữ 16/04/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.25 5.50 3.60 0 25.10 NV2
169 240176 8 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Vãn Lộc Nam 26/12/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.50 5.50 3.00 0 25.00 NV2
170 240053 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Trần Quốc Dũng Nam 13/06/2007 Quảng Ngãi 4.00 6.75 3.50 0 25.00 NV2
171 240157 7 THPT Số 1 Nghĩa Hành Hồ Thị Kim Nữ 04/10/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.75 5.75 3.90 0 24.90 NV2
172 240329 14 THPT Số 1 Nghĩa Hành Huỳnh Ngọc Thịnh Nam 27/05/2007 Quảng Ngãi 5.00 6.25 2.40 0 24.90 NV2
173 240134 6 THPT Số 1 Nghĩa I lành Phạm Anh Kha Nam 01/06/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.25 5.50 3.40 0 24.90 NV2
174 240272 12 THPT Số 1 Nghĩa Hành Trịnh Ngọc Quang Nam 12/10/2007 Quãng Ngãi 5.75 5.50 2.30 0 24.80 NV2
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175 240019 1 THPT Số 1 Nghĩa Hành Đoàn Ngọc Báu Nam 12/11/2007 Lâm Hà, Lâm Đồng 5.50 5.75 2.20 0 24.70 NV2
176 240057 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Huỳnh Ngọc Dụ- Nam 18/05/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 6.00 2.70 0 24.70 NV2
177 240179 8 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Thị Ly Nữ 09/03/2007 Quáng Ngãi 6.00 5.25 2.20 0 24.70 NV2 H
178 240197 9 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Thị Thùy My Nữ 22/12/2007 Quãng Ngãi 5.50 5.25 3.10 0 24.60 NV2
179 240404 17 THPT Số 1 Nghĩa Hành Trần Minh Tuấn Nam 28/08/2007 Vũng Tàu 5.00 5.50 3.60 0 24.60 NV2
180 240065 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Võ Duy Thành Đạt Nam 24/06/2007 TP Hồ Chí Minh 4.75 4.00 7.00 0 24.50 NV2

--------- í
181 240186 8 THPT Sổ 1 Nghĩa Hành Bùi Nguyễn Gia Mi Nữ 15/06/2007 Quảng Ngãi 3.75 4.50 7.90 0 24.40 NV2
182 240315 14 THPT Số 1 Nghĩa Hành Đặng The Thắng Nam 20/01/2007 Quảng Ngãi 4.75 5.50 3.90 0 24.40 NV2
183 240103 5 THPT Số 1 Nghĩa Hành Phạm Công Hiệu Nam 27/03/2007 Mộ Đức, Quăng Ngãi 6.25 4.50 2.90 0 24.40 NV2
184 240312 13 THPT Số 1 Nghĩa Hành Tạ Thanh Thảo Nữ 24/03/2007 Quảng Ngãi 7.25 4.00 1.90 0 24.40 NV2
185 240018 1 THPT Số 1 Nghĩa Hành Võ Đàm Thiên ấn Nam 15/07/2007 Quảng Ngãi 6.50 4.50 2.30 0 24.30 NV2
186 240429 19 THPT Số 1 Nghĩa Hành Lê Tạ Tường Vy Nữ 06/11/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 8.00 2.25 3.70 0 24.20 NV2
187 240266 12 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Vĩnh Phương Nam 01/05/2007 Quàng Ngãi 6.25 5.00 1.60 0 24.10 NV2
188 240231 10 THPT Số 1 Nghĩa Hành Phạm Thị Thanh Nhàn Nữ 10/08/2007 Quảng Ngãi 6.50 4.00 3.00 0 24.00 NV2
189 240444 19 THPT Số 1 Nghĩa Hành Huỳnh Ngọc Như ý Nữ 12/07/2007 Mộ Đức, Quảng Ngãi 4.00 6.50 2.80 0 23.80 NV2
190 240333 14 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Chí Thọ Nam 30/07/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 3.50 6.75 3.30 0 23.80 NV2
191 240050 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Nữ Kiều Duyên Nữ 05/03/2007 Quảng Ngãi 5.00 5.75 2.30 0 23.80 NV2
192 240310 13 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Thị Nhật Thảo Nữ 15/05/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.50 5.50 1.80 0 23.80 NV2
193 240095 4 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Mai Thu Hiền Nữ 01/01/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 6.00 4.25 3.00 0 23.50 NV2
194 240389 17 THPT Số 1 Nghĩa Hành Võ Thành Trí Nam 10/01/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.00 5.75 4.00 0 23.50 NV2
195 240064 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Thành Đạt Nam 22/04/2007 Quảng Ngãi 5.00 4.25 4.90 0 23.40 NV2
196 240397 17 THPT Số 1 Nghĩa Hành Phan Tấn Trường Nam 26/02/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.00 6.50 2.40 0 23.40 NV2
197 240393 17 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Quang Trung Nam 04/07/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.50 4.50 3.30 0 23.30 NV2
198 240101 5 THPT Số 1 Nghĩa Hành Lâm Minh Hiển Nam 19/09/2007 Quảng Ngãi 6.00 3.25 4.70 0 23.20 NV2
199 240371 16 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Thùy Trâm Nữ 05/11/2007 Quàng Ngãi 5.50 4.50 3.10 0 23.10 NV2
200 240400 17 THPT Số 1 Nghĩa Hành Bùi Việt Tuấn Nam 26/06/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.00 5.25 2.50 0 23.00 NV2
201 240060 3 T11PT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 01/06/2007 Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 5.25 4.75 3.00 0 23.00 NV2
202 240394 17 THPT Số 1 Nghía Hành Trần Kiên Trung Nam 24/04/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 5.50 4.75 2.50 0 23.00 NV2
203 240354 15 THPT Số 1 Nghĩa 1 lành Nguyễn Trần Bảo Thy Nữ 23/05/2007 Quàng Ngãi 6.00 4.00 2.60 0 22.60 NV2
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204 240055 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Phạm Gia Duong Nữ 18/1 1/2007 Quảng Ngãi 7.00 2.50 3.60 0 22.60 NV2
205 240327 14 THPT Số 1 Nghĩa Hành Cao Bá Thịnh Nam 16/03/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.25 5.25 1.50 0 22.50 NV2
206 240342 15 THPT Số 1 Nghĩa Hành Võ Nguyễn Thu Thùy Nữ 13/08/2007 Quàng Ngãi 4.50 4.50 4.50 0 22.50 NV2
207 240198 9 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Thị Trà My Nữ 06/02/2007 Quảng Ngãi 6.75 3.00 2.90 0 22.40 NV2
208 240023 1 THPT Số 1 Nghĩa Hành Hồ Tấn Bin Nam 27/09/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5.00 5.00 2.20 0 22.20 NV2 “1
209 240381 16 THPT Số 1 Nghĩa Hành Lê I ran Thiện Tri Nam 03/09/2007 Quàng Ngãi 6.00 3.75 2.40 0 21.90 NV2
210 240433 19 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Vũ Tường Vy Nữ 11/07/2007 TP Hồ Chí Minh 7.00 2.00 3.90 0 21.90 NV2
211 240192 8 THPT Số 1 Nghĩa Hành Đinh Nguyễn Trà My Nữ 06/04/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 4.00 4.00 3.80 0 21.80 NV2
212 240392 17 THPT Số 1 Nghĩa I lành Nguyễn Hữu Trung Nam 23/04/2007 Quàng Ngãi 4.00 6.00 1.80 0 21.80 NV2
213 240275 12 THPT Số 1 Nghĩa I lành Nguyễn Tấn Quân Nam 22/07/2007 Thăng Bình, Quảng Nam 3.75 5.75 2.80 0 21.80 NV2
214 240181 8 THPT Số 1 Nghĩa Hành Phạm Thị cẩm Ly Nữ 31/07/2007 Quàng Ngãi 6.50 3.25 2.20 0 21.70 NV2
215 240430 19 THPT Số 1 Nghĩa Hành Lê Thị Kiều Vy Nữ 26/01/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.25 3.25 2.60 0 21.60 NV2
216 240280 12 THPT Số 1 Nghĩa Hành Trần Mai Bảo Quyên Nữ 17/04/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 6.50 3.50 1.50 0 21.50 NV2
217 240166 7 THPT Số 1 Nghĩa Hành Trần Nguyễn Mỹ Linh Nữ 20/11/2007 Quảng Ngãi 4.50 4.50 3.20 0 21.20 NV2
218 240403 17 THPT Số 1 Nghĩa Hành Mai Văn Tuấn Nam 25/07/2007 Quảng Ngãi 5.00 4.00 2.90 0 20.90 NV2
219 240440 19 THPT Số 1 Nghĩa Hành 1 luýnh Tấn Vỹ Nam 14/08/2007 Quảng Ngãi 5.50 3.50 2.80 0 20.80 NV2
220 240007 1 THPT Số 1 Nghĩa Hành Lưu Huỳnh Đức Anh Nam 21/04/2007 Quáng Ngãi 5.50 3.75 2.10 0 20.60 NV2
221 240026 2 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Thị Hong Cam Nữ 04/07/2007 Quảng Ngãi 5.75 3.00 3.10 0 20.60 NV2
222 240068 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Phạm Anh Đời Nam 01/01/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.75 4.25 2.20 0 20.20 NV2
223 240020 1 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Huỳnh Gia Bảo Nam 01/09/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 4.50 4.75 1.50 0 20.00 NV2
224 240072 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Mai Xuân Hà Nữ 09/11/2007 Quảng Ngãi 4.75 4.00 2.10 0 19.60 NV2
225 240322 14 THPT Số 1 Nghĩa Hành Phạm Đình Thiên Nam 16/09/2007 Quảng Ngãi 4.00 4.50 2.50 0 19.50 NV2

226 240184 8 THPT Số 1 Nghĩa I lành Nguyễn Thị Th 11 Lý Nữ 23/06/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 5 00 3.25 2.90 0 19.40 NV2

227 240058 3 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Trần Duy Dzoan Nam 19/08/2007 Quăng Ngãi 3.00 4.50 4.30 0 19.30 NV2

228 240313 14 THPT Số 1 Nghĩa Hành Trịnh Ngọc Thảo Nam 13/01/2007 Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 3.50 3.50 5.30 0 19.30 NV2

229 240204 9 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Tấn Nam Nam 09/03/2007 Minh Long, Quãng Ngãi 6.50 2.25 1.70 0 19 20 NV2

230 240262 1 1 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Hồng Phúc Nam 19/02/2007 Quảng Ngãi 4.00 4.25 2.40 0 18 90 NV2

231 240311 13 THPT Số 1 Nghĩa Hành Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 02/03/2007 Nghĩa Hành, Quàng Ngãi 3.75 4.00 2.90 0 18.40 NV2
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Danh sách này có: 231 học sinh được đề nghị xét duyệt. Danh sách này có: <2 37 học sinh trúng tuyển.
Trong đó: + Tuyển thẳng: 0 học sinh. Trong đó: + Tuyển thẳng: ỡ học sinh.
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+ Nguyện vọng 1: 142 học sinh.
+ Nguyện vọng 2: 89 học sinh.

+ Nguyện vọng 2: học sinh.
+ Nguyện vọng 1: Ư5 học sinh.

Người lập danh sách 
(ký và ghi họ tên)

Kiểu Quang Vũ

Quảng Ngãi, ngày Ầ 3 tháng 7 năm 2022


